
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91847 23 NGUYỄN MỸ KHÁNH 09/11/2008 Nữ 9A3 8.5 9.25 7 4.25 0 24.75 33.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90091 4 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 30/08/2008 Nữ 9A4 7.75 9.5 7.25 2 0 24.5 28.5

2 91376 31 VÕ NGỌC CÁT TƯỜNG 10/04/2008 Nữ 9A4 7 10 8.25 6.5 0 25.25 38.25

3 91684 15 LÊ CHÍ THIÊN 20/10/2008 Nam 9A4 5.75 5.5 8 0 0 19.25 19.25

4 91693 15 PHẠM NGỌC MINH THƯ 08/09/2008 Nữ 9A4 8.75 9 7.5 0 0 25.25 25.25

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91275 27
NGUYỄN BÁ PHƯƠNG 
BẮC 09/12/2008 Nam 9A5 0 0 0 0 0 0 0

2 91771 20 NGUYỄN LINH ANH 25/03/2008 Nữ 9A5 8 7.5 6 5.25 0 21.5 32

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91355 30 TRẦN KHẢI THIÊN 25/07/2008 Nam 9A6 8 7.5 8.25 4.5 0 23.75 32.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91387 32
NGUYỄN CÔNG THẢO 
YÊN 23/10/2007 Nữ 9A8 5.5 9.5 8 6.25 0 23 35.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90061 3
NGUYỄN NGỌC VÂN 
ANH 18/06/2008 Nữ 9TC1 8 9.75 8 3.75 0 25.75 33.25

2 90178 8 VŨ THÙY DUNG 07/03/2008 Nữ 9TC1 8 10 9.25 5.25 0 27.25 37.75

3 90192 9
NGUYỄN PHAN MINH 
DUY 11/01/2008 Nam 9TC1 7.5 10 6.25 3.75 0 23.75 31.25

4 90539 23 TRẦN HỒ PHƯƠNG NHI 08/03/2008 Nữ 9TC1 7 8 8.75 1.75 0 23.75 27.25

5 91183 21 VŨ HỒNG SƠN 12/04/2008 Nam 9TC1 8 9.75 8.25 1.75 0 26 29.5

6 91317 29 NGUYỄN THỊ NHƯ LỘC 25/10/2008 Nữ 9TC1 7.75 9 8.5 7.25 0 25.25 39.75

7 91354 30 TRẦN QUANG THẮNG 14/08/2008 Nam 9TC1 8.5 9.25 9.5 8.25 0 27.25 43.75

8 91787 20 HẠ MINH CHÂU 21/01/2008 Nữ 9TC1 6.5 8.5 6.5 5.25 0 21.5 32

9 91872 24
NGUYỄN PHƯỚC NGỌC 
LINH 24/07/2008 Nữ 9TC1 8.5 9.75 6.25 5.75 0 24.5 36

Tổng cộng có tất cả: 9 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90104 5 PHẠM VIẾT BÁCH 23/12/2008 Nam 9TC2 7.75 10 9 3 0 26.75 32.75

2 90676 29 NGÔ PHẠM QUANG TÍN 22/01/2008 Nam 9TC2 6 8.5 7 2 0 21.5 25.5

3 90927 9 TRẦN LÊ THÀNH NAM 05/07/2008 Nam 9TC2 7.75 8.75 8.5 6 0 25 37

4 91330 29 BÙI THIÊN NAM 18/01/2008 Nam 9TC2 7 9.5 8.25 7.5 0 24.75 39.75

5 91345 30
TRẦN TRƯƠNG NGỌC 
NHI 08/09/2008 Nữ 9TC2 7.5 9.5 8 7.75 0 25 40.5

6 91445 5 DƯ PHÚC GIA BẢO 25/03/2008 Nam 9TC2 7.75 9.25 9.75 6.5 0 26.75 39.75

7 91524 8 TRẦN ĐỨC HUY 26/05/2008 Nam 9TC2 6.5 8.75 7.75 0 0 23 23

8 91715 16 HỒ NGỌC TRIỂN 09/01/2008 Nam 9TC2 7.25 9.5 8.5 1 0 25.25 27.25

9 91992 29 TRẦN ĐẶNG QUẾ TIÊN 17/04/2008 Nữ 9TC2 6.75 8 6.5 5.75 0 21.25 32.75

Tổng cộng có tất cả: 9 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90114 5
NGUYỄN HOÀNG GIA 
BẢO 01/05/2008 Nam 9TC3 6.5 9.75 7.5 3 0 23.75 29.75

2 90183 8 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11/01/2008 Nam 9TC3 7.75 9.5 7.75 2.25 0 25 29.5

3 90531 23 LÊ NGUYỄN BẢO NHI 31/01/2008 Nữ 9TC3 5.5 6.5 5.5 2 0 17.5 21.5

4 91289 28
LẠI NGUYỄN NHÂN 
DUYÊN 24/03/2008 Nữ 9TC3 7 7 7.25 3.25 0 21.25 27.75

5 91470 6 ĐẶNG ANH DŨNG 21/06/2008 Nam 9TC3 6.75 9.75 8 1.25 0 24.5 27

6 91615 12 NGUYỄN MINH NGHỊ 27/12/2008 Nam 9TC3 7.75 10 9.5 4.25 0 27.25 35.75

7 91648 13 QUÁCH HẢI PHỤNG 03/03/2008 Nữ 9TC3 7.5 7.75 8.25 0 1 24.5 23.5

8 92028 30 ĐỖ THỊ NHƯ Ý 02/06/2008 Nữ 9TC3 7.5 8 7.75 6.25 0 23.25 35.75

9 9466 28 LÊ TUẤN QUÂN 26/01/2008 Nam 9TC3 7 10 5.75 1 1 23.75 24.75

Tổng cộng có tất cả: 9 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90194 9 PHẠM ĐỨC DUY 20/09/2008 Nam 9TC4 8.25 9.75 7 1.75 0 25 28.5

2 90267 12 NGUYỄN GIA HƯNG 21/08/2008 Nam 9TC4 6 10 8 5 0 24 34

3 90604 26 CAO VIỆT QUỲNH 25/01/2008 Nam 9TC4 4.25 9 5.5 3.75 0 18.75 26.25

4 90678 29
HOÀNG CÔNG KHÁNH 
TOÀN 22/04/2008 Nam 9TC4 8 9.75 8.25 3.75 0 26 33.5

5 91244 25 ĐỖ ĐAN TÂM 20/09/2008 Nữ 9TC4 7 9 7.25 1.25 0 23.25 25.75

6 91991 29
NGUYỄN TRẦN THỦY 
TIÊN 26/05/2008 Nữ 9TC4 6.25 9.5 6.75 3.5 0 22.5 29.5

Tổng cộng có tất cả: 6 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN THỊ THẬP

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Chuyên




